
Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

I

Các công trình, dự án

đã được xác định

trong kế năm hoạch

trước và các công

trình, dự án theo quy

định tại khoản 4 Điều
67 Luật Đất đai được

tiếp tục thực hiện
trong năm kế hoạch

Trung tâm chỉ huy Công 
an tỉnh Quảng Ngãi

0,19 0,19 0,19 CAN
xã Nghĩa 

Dõng
Tờ bản đồ số 

01, 15, 16

Nhà làm việc công an xã 
Nghĩa Hà

0,17 0,17 0,17 CAN
xã Nghĩa 

Hà
Tờ bản đồ số 11

Bến lấy nước số 7 PCCC 0,04 0,04 0,04 CAN
phường 
Nghĩa 
Chánh

Tờ bản đồ số 03

Bể chứa nước PCCC 0,03 0,03 0,03 CAN
phường 
Nghĩa Lộ

Tờ bản đồ số 06

Bến lấy nước số 1 PCCC 0,36 0,36 0,36 CAN
xã Tịnh Ấn 

Tây
Tờ bản đồ số 26

Bến lấy nước số 4 PCCC 0,13 0,13 0,13 CAN
xã Nghĩa 

Dũng
Tờ bản đồ số 3

Bến lấy nước số 5 PCCC 0,12 0,12 0,12 CAN
xã Nghĩa 

Hà
Tờ bản đồ số 11

Biểu 25/CH

Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2025 của thành phố Quảng Ngãi

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Bến lấy nước số 6 PCCC 0,15 0,15 0,15 CAN
xã Nghĩa 

Phú
Tờ bản đồ số 3

Bến lấy nước số 3 PCCC 0,09 0,09 0,09 CAN
xã Tịnh 

Khê
Tờ bản đồ số 2

Bến lấy nước số 2 PCCC 0,12 0,12 0,12 CAN
xã Tịnh 

Long
Tờ bản đồ số 

21, 22

Xây dựng căn cứ chiến
đấu mô phỏng trong khu
vực phòng thủ của thành
phố Quảng Ngãi 

10,00 10,00 10,00 CQP
xã Tịnh Ấn 

Đông
Tờ bản đồ số 8

Mở rộng đường vào 
trường bắn và thao 
trường huấn luyện cho 
lực lượng vũ trang thành 
phố Quảng Ngãi

0,32 0,32 0,32 CQP
xã Tịnh Ấn 

Đông
Tờ bản đồ số 8, 

11, 12

Xây dựng Trường bắn và 
thao trường huấn luyện 
của Lực lượng vũ trang 
thành phố

4,50 4,50 4,50 CQP
xã Tịnh Ấn 

Đông
Tờ bản đồ số 7, 

8

Khu dân cư kết hợp
chỉnh trang đô thị phía
Bắc chợ mới Hàng
Rượu, phường Trương
Quang Trọng,thành phố
Quảng Ngãi

5,48 5,48 5,48 ODT,+…

phường 
Trương 
Quang 
Trọng

Tờ bản đồ số 5, 
6, 8, 26

Tuyến đường nối từ 
đường Trần Anh Tông 
đến khu dân cư 623C 
Nghĩa Dũng

1,05 1,05 1,05 DGT
xã Nghĩa 

Dũng
Tờ bản đồ số 

17, 22
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Hạ tầng và Khu dân cư
An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ

0,12 0,12 0,12 ONT, +… Xã Tịnh Kỳ
Tờ bản đồ số 

20, 16 

Đường Trương Quang 
Cận (đoạn từ đường Lê 
Đại Hành đến đường 
Lương Thế Vinh)

0,62 0,62 0,62 DGT
Phường 

Chánh Lộ
Tờ bản đồ số 

01, 02

Khu dân cư Đông Sơn 
Mỹ

5,43 0,88 0,88 ONT,+…
Xã Tịnh 

Khê
Tờ bản đồ số 8, 

30

Xây dựng mới Nhà làm 
việc UBND xã Tịnh Kỳ

0,53 0,53 0,53 TSC Xã Tịnh Kỳ
Tờ bản đồ số 

14, 19

Đường vào nhà máy xử 
lý rác Đồng Nà

3,47 3,47 3,47 DGT
Xã Tịnh 
Ấn Đông

Tờ bản đồ số 2, 
4, 5, 7, 8

Trường Chính trị tỉnh
(giai đoạn 2)

1,87   1,87 1,87 DGD

Phường 
Trần Phú, 
thành phố 

Quảng Ngãi

Tờ bản đồ địa 
chính số 29, 37, 

38

Kè chống sạt lở và tôn 
tạo cảnh quan bờ Nam 
sông Trà Khúc ( từ cầu 
Trà Khúc 1 đến bến Tam 
Thương)

11,93 11,93 11,93 CCC,+…

Phường 
Nghĩa 

Chánh và 
phường Lê 

Hồng 
Phong, 

thành phố 
Quảng Ngãi

Tờ bản đồ số  5 
phường Nghĩa 
Chánh; Tờ bản 

đồ số 7, 8, 
11,12, 18, 23, 
29, 30, 31, 39, 
40 Phường Lê 
Hồng Phong
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Đầu tư xây dựng kè 
chống sạt lở kết hợp tạo 
quỹ đất bờ Bắc sông Trà 
Khúc, đoạn qua xã Tịnh 
Long và xã Tịnh Khê, 
thành phố Quảng Ngãi

15,75 15,75 15,75 ONT,+…

Xã Tịnh 
Long và xã 
Tịnh Khê, 
thành phố 

Quảng Ngãi

Tờ bản đồ số 
11, 12, 23, 24, 

25 xã Tịnh 
Long và tờ bản 

đồ số 21 xã 
Tịnh Khê

Đầu tư xây dựng kè 
chống sạt lở kết hợp tạo 
quỹ đất bờ Bắc sông Trà 
Khúc, đoạn qua xã Tịnh 
An và Tịnh Long, thành 
phố Quảng Ngãi

45,96 45,96 45,96 ONT,+…

Xã Tịnh 
An và xã 

Tịnh Long, 
thành phố 

Quảng Ngãi

Tờ bản đồ số 
7,10,11 xã Tịnh 
An và tờ bản đồ 

số 8,9,21 xã 
Tịnh Long

KDC phía Nam đường
Trần Văn Trà

3,72 3,72 3,72
ONT, 

ODT+…

Phường 
Trương 
Quang 

Trọng và 
xã Tịnh An

Tờ 17+18 
Trương Quang 

Trọng và 
4+8+9 Tịnh An 

Khu dân cư kết hợp
chỉnh trang đô thị tại
phường Nghĩa Chánh 

7,72 7,72 7,72 ODT,+…
Phường 
Nghĩa 
Chánh

Tờ bản đồ số 3, 
54, 55, 56, 57, 

58

Chỉnh trang Khu dân cư 
Gò Đại

0,27 0,27 0,27 ODT,+…
phường 
Nghĩa 
Chánh

Tờ bản đồ số 
01, 26

Khu dân cư Tịnh An - 
Tịnh Long

35,62 35,62 35,62 ONT,+…

xã Tịnh 
An, xã 

Tịnh Long, 
Tịnh Châu

Tờ bản đồ số 7 
xã Tịnh An, Tờ 
bản đồ số 3, 4, 

8, 9, 16 xã Tịnh 
Long, tờ bản đồ 

số 13, 24 xã 
Tịnh Châu
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Hoàn thiện, chống quá
tải lưới điện khu vực
phía Đông thành phố
Quảng Ngãi năm 2023

0,02 0,02 0,02 DNL

các xã: 
Nghĩa 
Dũng, 
Nghĩa 
Dõng, 

Nghĩa Hà, 
Nghĩa Phú, 
Nghĩa An

các xã: Nghĩa 
Dũng, Nghĩa 
Dõng, Nghĩa 

Hà, Nghĩa Phú, 
Nghĩa An

Hoàn thiện, chống quá
tải lưới điện khu vực
trung tâm thành phố
Quảng Ngãi năm 2023

0,03 0,03 0,03 DNL

Các 
phường: 

Nghĩa Lộ, 
Chánh Lộ, 

Nghĩa 
Chánh, 
Nguyễn 
Nghiêm, 
Lê Hồng 
Phong, 

Trần Phú, 
Quảng Phú

Các phường: 
Nghĩa Lộ, 
Chánh Lộ, 

Nghĩa Chánh, 
Nguyễn 

Nghiêm, Lê 
Hồng Phong, 

Trần Phú, 
Quảng Phú

Khu Đô thị VSIP Quảng 
Ngãi - giai đoạn 1B

55,34 55,34 55,34
ONT, 

ODT+…

phường 
Trương 
Quang 

Trọng và 
xã Tịnh Ấn 

Tây

Tờ bản đồ số 6, 
11, 12 phường 
Trương Quang 
Trọng và tờ bản 
đồ số 9, 10, 11, 
12 xã Tịnh Ấn 

Tây

Khu đô thị Nghĩa Dõng 7,00 7,00 7,00 ODT,+…
xã Nghĩa 

Dõng

Tờ bản đồ địa 
chính số 1, 2, 

16, 17
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Khu dân cư Nghĩa Chánh 4,26 4,26 4,26 ODT,+…
phường 
Nghĩa 
Chánh

Tờ bản đồ số 1, 
43, 48

Đường Nguyễn Tự Tân 
(đoạn từ Trương Định 
đến Trần Thái Tông)

0,36 0,36 0,36 DGT
phường 
Trần Phú

Tờ bản đồ số 
25, 26, 33, 34

Đường Lê Thánh Tôn 
nối dài

0,79 0,79 0,79 DGT

phường 
Nghĩa 

Chánh và 
xã Nghĩa 

Dõng

Tờ bản đồ số 
13,14, 39 

phường Nghĩa 
Chánh, tờ bản 
đồ số 20, 21 xã 

Nghĩa Dõng

Trường giáo dục trẻ 
khuyết tật tỉnh: Bồi 
thường giải phóng mặt 
bằng, xây dựng nhà hiệu 
bộ, tường rào.

0,12 0,12 0,12 DGD
phường 
Nghĩa Lộ

Tờ bản đồ số 33

Khu tái định cư kết hợp 
phát triển quỹ đất phục 
vụ cho dự án Xây dựng 
hệ thống đê bao nhằm 
ứng phó với biến đổi khí 
hậu tại xã Tịnh Kỳ

7,50 0,24 0,24 ONT,+… Xã Tịnh Kỳ
Tờ bản đồ số 2, 

3, 4

Khu dân cư Yên Phú 1,32 1,32 1,32 ODT,+…
Phường 
Nghĩa Lộ

Tờ bản đồ số 1, 
40

Khu dân cư Bắc Huỳnh 
Thúc Kháng

2,73 2,73 2,73 ODT,+…
Phường 
Nghĩa Lộ

Tờ bản đồ số 4, 
5
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Dự án Xây dựng hệ 
thống đê bao nhằm ứng 
phó với biến đổi khí hậu 
tại xã Tịnh Kỳ

10,47 0,64 0,64 DPC,+… Xã Tịnh Kỳ
Tờ bản đồ số 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 8

Đường nối từ cầu Thạch 
Bích đến Tịnh Phong

13,50 13,50 13,50 DGT
xã Tịnh Ấn 

Tây

Tờ bản đồ số 4, 
5, 6, 7, 9, 10, 
11, 14, 17, 21

KDC Nghĩa Dũng (phía 
Đông tỉnh lộ 623C) phục 
vụ TĐC dự án đường Bờ 
Nam Sông Trà Khúc

6,55 6,55 6,55 ONT,+…
xã Nghĩa 

Dũng
Tờ bản đồ số 1, 

3

Khu dân cư kết hợp
chỉnh trang đô thị tại
phường Trương Quang
Trọng, thành phố Quảng
Ngãi

7,22 7,22 7,22 ODT,+…

phường 
Trương 
Quang 
Trọng

Tờ bản đồ số: 
12, 15, 34, 37

Khu dân cư Bình An 09 6,93 6,93 6,93 ONT,+…
xã Tịnh 

Thiện

Tờ bản đồ số: 
20, 22, 38, 39, 

40

Khu dân cư Đông Thiên 
Ấn

14,41 14,41 14,41 ONT,+… xã Tịnh An
Tờ bản đồ số 1, 

5, 18, 22
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Đường Hoàng Sa - Dốc 
Sỏi

43,77 43,77 43,77 DGT

xã Tịnh 
An, xã 

Tịnh Ấn 
Đông, xã 

Tịnh Châu, 
xã Tịnh 

Thiện

Tờ bản đồ số 
1,5,10,18,22,23 

xã Tịnh An;
Tờ bản đồ số 

9,13,16 xã Tịnh 
Ấn Đông;

Tờ bản đồ số 
1,3,4,5 xã Tịnh 

Châu;
Tờ bản đồ số 
3,8 xã Tịnh 

Thiện

Khu tái định cư Lệ Thủy 3,11 3,11 3,11 ONT,+…
xã Tịnh 

Châu
Tờ bản đồ số 3, 

4

Khu tái định cư Hòa Bình 1,95 1,95 1,95 ONT,+…
xã Tịnh Ấn 

Đông
Tờ bản đồ số 13

Mở rộng nút giao thông 
ngã 5 cũ 

0,70 0,70 0,70 DGT

phường 
Nghĩa Lộ, 
phường 
Nguyễn 
Nghiêm

Tờ bản đồ số 
17, 18 phường 
Nghĩa Lộ, tờ 
bản đồ số 11, 

12 phường 
Nguyễn Nghiêm

Mở rộng trường Tiểu 
học Lê Hồng Phong

0,03 0,03 0,03 DGD
phường Lê 

Hồng 
Phong

Tờ bản đồ số 
27, 28

Trung tâm Hội nghị và 
triển lãm tỉnh

5,63 5,63 5,63 DVH
phường 
Nghĩa 
Chánh

Tờ bản đồ số 01

Trang 8/30



Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Nâng cấp, cải tạo Sân 
Vận động và xây dựng 
đường vành đai xung 
quanh sân vận động tỉnh

2,80 2,80 2,80 DGT
phường 
Nghĩa Lộ

Tờ bản đồ: 36, 
37, 42, 43

Khu tái định cư xã Nghĩa 
Hà, thành phố Quảng 
Ngãi

3,26 3,26 3,26 ONT,+…
xã Nghĩa 

Hà
Tờ bản đồ số 

17, 18

Khu tái định cư Cổ Lũy 
Bắc phục vụ GPMB dự 
án đường ven biển Dung 
Quất - Sa Huỳnh, giai 
đoạn IIa, thành phần 1

2,70 2,70 2,70 ONT,+…
xã Nghĩa 

Phú
Tờ bản đồ số 

07, 09, 10

Khu tái định cư xã Tịnh 
Hòa, phục vụ đường ven 
biển Dung Quất - Sa 
Huỳnh, giai đoạn IIb

1,03 1,03 1,03 ONT,+…
xã Tịnh 

Hòa
Tờ bản đồ số 

43, 44, 52

Xây dựng tường rào 
cổng ngõ, bê tông sân 
nền, 08 phòng hiệu bộ và 
phòng chức năng Trường 
THCS Tịnh Kỳ

0,10 0,10 0,10 DGD xã Tịnh Kỳ Tờ bản đồ số 15

Công viên Quảng 
Trường biển, kết hợp 
khu đô thị - dịch vụ sinh 
thái thành phố Quảng 
Ngãi

229,00 229,00 229,00
CCC, 

ONT,+…
xã Tịnh 

Khê

Tờ bản đồ số 
13, 16, 17, 19, 
20, 22, 23, 35, 
39, 42, 45, 46, 
47, 48, 49, 50
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Khu đô thị phía Đông 
tuyến tránh Quốc lộ 1A

48,51 48,51 48,51
ONT, 

ODT,+…

phường 
Trương 
Quang 

Trọng, xã 
Tịnh An,  

xã Tịnh Ấn 
Đông

Tờ bản đồ số 9, 
10, 13, 14 

phường Trương 
Quang Trọng, 
Tờ bản đồ số 

01 xã Tịnh An,  
Tờ bản đồ số 
14, 15, 16 xã 
Tịnh Ấn Đông

Khu Đô thị Bàu Giang 24,52 24,52 24,52 ODT,+…

phường 
Chánh Lộ, 

phường 
Nghĩa Lộ

phường Chánh 
Lộ (Tờ bản đồ 
số 6, 7, 9, 10); 
phường Nghĩa 
Lộ (Tờ bản đồ 
số 9, 10, 12, 13)

Khu dân cư Nhân Hòa 
kết hợp chỉnh trang đô 
thị, phường Trương 
Quang Trọng, thành phố 
Quảng Ngãi

4,96 4,96 4,96 ODT,+…

phường 
Trương 
Quang 
Trọng

Tờ bản đồ số 
12, 31, 34

Khu dân cư phía Đông 
đường Trần Khánh Dư

7,45 7,45 7,45 ONT,+…
xã Nghĩa 

Dõng
Tờ bản đồ số 16

Khu dân cư phía Bắc 
đường Võ Nguyên Giáp

5,00 5,00 5,00 ONT, +…
xã Tịnh Ấn 

Tây
Tờ bản đồ số 8, 

9, 11, 20
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Khu đô thị mới tại 
phường Quảng Phú, 
thành phố Quảng Ngãi

49,60 49,60 49,60 ODT,+…
phường 

Quảng Phú
Tờ bản đồ số 9, 

10, 32, 33

Dự án khu dân cư Nam 
Nguyễn Trãi kết hợp 
chỉnh trang đô thị, thành 
phố Quảng Ngãi

4,53 4,53 4,53 ODT,+…

phường 
Nghĩa Lộ, 
phường 

Quảng Phú

Tờ bản đồ số 1 
phường Nghĩa 
Lộ; Tờ bản đồ 
số 30, 56, 57 

phường Quảng 
Phú

Khu dân cư bờ Bắc kết 
hợp chỉnh trang đô thị 
thành phố Quảng Ngãi

44,16 44,16 44,16 ONT, +… xã Tịnh An
Tờ bản đồ số 5, 
8, 9, 10, 22, 23, 

26, 27

Công viên cây xanh kết 
hợp Khu dân cư  Nam 
Nguyễn Trãi, thành phố 
Quảng Ngãi

4,41 4,41 4,41 DKV, +…

phường 
Nghĩa Lộ, 
phường 

Quảng Phú

Tờ bản đồ số 
01, 40, 46 

phường Nghĩa 
Lộ, tờ bản đồ 
số 57 phường 

Quảng Phú

Khu dân cư Thống Nhất 
kết hợp chỉnh trang đô 
thị xã Tịnh Ấn Tây, 
thành phố Quảng Ngãi

7,84 7,84 7,84 ONT, +…
xã Tịnh Ấn 

Tây
Tờ bản đồ số 

11, 12, 22

Khu đô thị Meyhomes 
Tịnh Long

76,30 76,30 76,30 ONT, +…
xã Tịnh 

Long

Tờ bản đồ số 2, 
6, 7, 11, 12, 20, 

25
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Điền trang đô thị xanh 16,61 16,61 16,61 NHK xã Tịnh An
Tờ bản đồ số 1, 

2

Đường Nguyễn Cư Trinh 
và đoạn nối từ Mạc Đĩnh 
Chi đến Phan Bội Châu 
và vườn hoa nút giao 
Phan Bội Châu

0,77 0,77 0,77 DGT
phường Lê 

Hồng 
Phong

Tờ bản đồ số 
34, 35, 36

Nâng cấp, mở rộng khu 
neo đậu tránh trú bão kết 
hợp cảng cá Tịnh Hòa

47,40 47,40 47,40 DPC, +…
xã Tịnh 

Hòa

Tờ bản đồ số 
15, 23, 44, 52, 

53, 60

Đường Nguyễn Hữu
Cảnh (đoạn từ KDC An
Phú Sinh đến đường
Trần Thủ Độ và đoạn từ
Chợ Nông Sản đến
đường Trần Khánh Dư)

1,23 1,23 1,23 DGT
phường 
Nghĩa 
Chánh

Tờ bản đồ số 
15, 17

Đầu tư, nâng cấp trường 
Trường TH số 1 Trương 
Quang Trọng

0,16 0,16 0,16 DGD

phường 
Trương 
Quang 
Trọng

Tờ bản đồ số 8

Trụ sở làm việc thanh tra
tỉnh

0,29 0,29 0,29 TSC
phường Lê 

Hồng 
Phong

Tờ bản đồ số 
34, 43
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Khu Đô thị mới Nghĩa 
Hà

38,92 38,92 38,92 ONT, +…
xã Nghĩa 

Hà, xã 
Nghĩa Dũng

Tờ bản đồ số 1, 
4, 5 xã Nghĩa 
Hà; tờ bản đồ 

số 16 xã Nghĩa 
Dũng

Đường Trà Bồng Khởi
Nghĩa (đoạn từ đường
Cách Mạng Tháng Tám
đến đường Quang Trung) 

1,33 1,33 1,33 DGT

Phường 
Nguyễn 

Nghiêm và 
phường 
Nghĩa 
Chánh

Tờ 14,15 
phường 
Nguyễn 

Nghiêm và 30 
phường Nghĩa 

Chánh

Đập dâng hạ lưu sông 
Trà Khúc

38,60 1,40 1,40 DTL xã Tịnh An
Tờ bản đồ số 

10,14

Đường ven biển Dung 
Quất - Sa Huỳnh, giai 
đoạn IIa, thành phần 1

8,83 4,09 4,09 DGT

xã Nghĩa 
Hà, xã 

Nghĩa Phú, 
xã Tịnh 

Hòa

Tờ bản đồ số 
11,12, 17, 18, 

23, 24 xã Nghĩa 
Hà, Tờ bản đồ 
số 7, 9, 12, 14 
xã Nghĩa Phú, 
Tờ bản đồ số 
16, 38, 39 xã 

Tịnh Hòa

Khu Đô thị mới phục vụ 
tái định cư khu II Đê Bao

10,82 10,82 10,82 ODT, +…
phường Lê 

Hồng 
Phong

Tờ bản đồ số 
10, 14, 24

Mở rộng trường Tiểu 
học Nghĩa Chánh (cơ sở 
1)

0,63 0,63 0,63 DGD
phường 
Nghĩa 
Chánh

Tờ bản đồ số 23
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Khu dân cư Tịnh Kỳ 
(giai đoạn 2)

3,00 0,81 0,81 ONT, +… xã Tịnh Kỳ
Tờ bản đồ số 

04, 14

Nhà máy nước Quảng 
Ngãi

1,58 1,58 1,58 DCT
phường 

Quảng Phú

Tờ bản đồ số 
03, 04, 15, 20, 

23

Cảng cá và Trung tâm 
dịch vụ hậu cần nghề cá 
Sa Kỳ

9,25 9,25 9,25 TMD xã Tịnh Kỳ
Tờ bản đồ số 

02, 10

KDC phía Tây bệnh viện 
Đa khoa Quảng Ngãi

2,94 2,94 2,94 ODT, +…
phường 
Nghĩa Lộ

Tờ bản đồ số 
33, 34

Khu dân cư đường Trần
Khánh Dư phục vụ TĐC
dự án Khu đô thị bờ
Nam sông Trà Khúc

2,56 2,56 2,56 ODT, +…
phường 
Nghĩa 
Chánh

Tờ bản đồ số 
15, 17

Trường THCS Chánh Lộ 
(phần mở rộng)

0,30 0,30 0,30 DGD
phường 

Chánh Lộ
Tờ bản đồ số 

25, 2

Khu đô thị mới Phú Mỹ, 
thành phố Quảng Ngãi

2,71 2,71 2,71
ONT, 

ODT,+…

xã Nghĩa 
Dõng và 
phường 
Nghĩa 
Chánh

Tờ bản đồ số 1 
phường Nghĩa 
Chánh, tờ bản 
dồ số 9, 10 xã 
Nghĩa Dõng
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 
110kV Bình Nguyên - 
Quảng Ngãi

0,36 0,36 0,36 DNL

xã Tịnh Ấn 
Đông; 

phường 
Trương 
Quang 
Trọng; 
phường 
Nghĩa 
Chánh

Tờ bản đồ số 
10, 14, 17, 20, 

40 phường 
Trương Quang 
Trọng; Tờ bản 
đồ số 1, 3, 12, 

20, 22, 27 
phường Nghĩa 
Chánh; Tờ bản 
đồ số 4, 7, 11, 
15 xã Tịnh Ấn 

Đông

Trạm biến áp 110kV Mỹ 
Khê và đấu nối

0,15 0,15 0,15 DNL
xã Tịnh 

Châu

Cơ sở nhà, đất Chi
nhánh Công ty Cổ phần
Fococev Việt Nam tại
Quảng Ngãi

0,62 0,62 0,62 SKC
phường 
Trần Phú

Tờ bản đồ số 32

Thửa 228 - tờ bản đồ số 
33

0,1 0,1 0,1 ODT
phường 

Chánh Lộ
Tờ bản đồ số 33

Thửa 110 - tờ bản đồ số 
33

0,02 0,02 0,02 ODT
phường 

Chánh Lộ
Tờ bản đồ số 33

Thửa 906 - tờ bản đồ số 
07

0,05 0,05 0,05 ODT
phường 

Chánh Lộ
Tờ bản đồ số 07

Thửa 905 - tờ bản đồ số 
07

0,04 0,04 0,04 ODT
phường 

Chánh Lộ
Tờ bản đồ số 07
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Lô đất số 406, tờ bản đồ 
số 34, phường Trương 
Quang Trọng (Lô đất 
Công ty cổ phần Đường 
Quảng Ngãi)

0,01 0,01 0,01 ODT
Trương 
Quang 
Trọng

Tờ bản đồ số 34

Lô đất thu hồi tại điểm 
số 54 Trương Định, 
phường Trần Phú, thành 
phố Quảng Ngãi của 
HTX thêu Nghệ thuật 
Trường Xuân

0,04 0,04 0,04 ODT
Phường 
Trần Phú

Tờ bản đồ số 26

Lô đất khu tập thể của 
Công ty Xuất nhập khẩu 
Quảng Ngãi

0,03 0,03 0,03 SKC
phường 
Trần Phú

Tờ bản đồ số 24

Trung tâm kinh doanh 
vật liệu xây dựng và 
Trang trí nội thất Đăng 
Quang

0,24 0,24 0,24 TMD
xã Tịnh 

Thiện
Tờ bản đồ số 21

02 lô đất liền kề tại khu 
dân cư Đồng Sạ Bắc và 
Khu dân cư Đồng Sạ 
Nam, xã Tịnh Ấn Tây

0,03 0,03 0,03 ONT
xã Tịnh Ấn 

Tây
Tờ bản đồ số 12

Trung tâm dịch vụ đăng 
kiểm ô tô Đất Quảng

0,68 0,68 0,68 TMD

phường 
Trương 
Quang 
Trọng

Tờ bản đồ số 13

Cửa hàng kinh doanh 
thiết bị và trang trí nội 
thất xe ô tô kết hợp dịch 
vụ cảnh quan

1,00 1,00 1,00 TMD
xã Tịnh Ấn 

Đông
Tờ bản đồ số 14
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Trung tâm dịch vụ Đào 
tạo và Sát hạch lái xe 
Đất Quảng

4,98 4,98 4,98 TMD
xã Tịnh Ấn 

Tây
Tờ bản đồ số 6, 

7, 10

Khu dịch vụ nông nghiệp 
sinh thái tổng hợp Kim 
Dung Nam

1,79 1,79 1,79 TMD
xã Tịnh 

Thiện
Tờ bản đồ số 21

Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Tịnh Kỳ Beach Resorts

2,21 2,21 2,21 TMD Xã Tịnh Kỳ
Tờ bản đồ số 4, 

8, 9

Thửa 247 - tờ bản đồ số 
21

0,01 0,01 0,01 ODT
phường 

Chánh Lộ
Tờ bản đồ số 21

Thửa 244 - tờ bản đồ số 
21

0,01 0,01 0,01 ODT
phường 

Chánh Lộ
Tờ bản đồ số 21

Thửa 245 - tờ bản đồ số 
21

0,01 0,01 0,01 ODT
phường 

Chánh Lộ
Tờ bản đồ số 21

Thửa 304 - tờ bản đồ số 
22

0,01 0,01 0,01 ODT
phường 

Chánh Lộ
Tờ bản đồ số 22

Thửa 252 - tờ bản đồ số 
21

0,01 0,01 0,01 ODT
phường 

Chánh Lộ
Tờ bản đồ số 21

Thửa 282 - tờ bản đồ số 
21

0,01 0,01 0,01 ODT
phường 

Chánh Lộ
Tờ bản đồ số 21

Thửa 126 - tờ bản đồ số 
24

0,01 0,01 0,01 ODT
phường 

Chánh Lộ
Tờ bản đồ số 24
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Thửa 53 - tờ bản đồ số 2 0,03 0,03 0,03 ODT
phường 

Chánh Lộ
Tờ bản đồ số 2

Thửa 421 - tờ bản đồ số 
14

0,01 0,01 0,01 ODT
phường 

Chánh Lộ
Tờ bản đồ số 14

Thửa 36 - tờ bản đồ số 25 0,01 0,01 0,01 ODT
phường 
Nghĩa 
Chánh

Tờ bản đồ số 25

Thửa 844 - tờ bản đồ số 
04

0,01 0,01 0,01 ODT
phường 
Nghĩa 
Chánh

Tờ bản đồ số 04

Thửa 122 - tờ bản đồ số 
42

0,01 0,01 0,01 ODT
phường 
Nghĩa 
Chánh

Tờ bản đồ số 42

Trung tâm kinh doanh 
giới thiệu các sản phẩm 
thép xây dựng và vật liệu 
xây dựng Việt Trung

0,95 0,95 0,95 TMD

phường 
Trương 
Quang 
Trọng

Tờ bản đồ số 05

Trụ sở làm việc công an 
xã Tịnh Ấn Đông

0,20 0,20 0,20 CAN
xã Tịnh Ấn 

Đông
Tờ bản đồ số 11

Trụ sở làm việc Công an 
xã Tịnh Thiện

0,20 0,20 0,20 CAN
xã Tịnh 

Thiện
Tờ bản đồ số 14

Trụ sở làm việc Công an 
xã Tịnh Khê

0,18 0,18 0,18 CAN
xã Tịnh 

Khê
Tờ bản đồ số 8, 

12

Khu Đô thị - Dịch vụ Mỹ 
Khê

14,49 14,49 14,49 ONT, +…
xã Tịnh 
Khê, xã 
Tịnh Kỳ

Tờ bản đồ số 5 
xã Tịnh Khê, tờ 
bản đồ số 8 xã 

Tịnh Kỳ
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Khu hành chính tập 
trung thành phố Quảng 
Ngãi

8,70 8,70 8,70 TSC

phường 
Trương 
Quang 

Trọng, xã 
Tịnh An

Tờ bản đồ số 
17 phường 

Trương Quang 
Trọng, Tờ bản 
đồ số 4, 8 xã 

Tịnh An

Khu dân cư dọc đường 
Lê Thánh Tôn

0,57 0,57 0,57 ONT, +…
xã Nghĩa 

Dõng
Tờ bản đồ số 6, 

20, 21

Đường Mạc Đĩnh Chi 
(đoạn từ đường Hai Bà 
Trưng đến đường 
Nguyễn Cư Trinh)

0,39 0,39 0,39 DGT
phường Lê 

Hồng 
Phong

Tờ bản đồ số 
22, 27, 35

Khu dịch vụ và dân cư 
Bắc Gò Đá

5,12 5,12 5,12 ODT, +…
phường Lê 

Hồng 
Phong

Tờ bản đồ số 
28, 35, 36

Đường ven biển Dung 
Quất - Sa Huỳnh, giai 
đoạn IIb

6,45 6,45 6,45 DGT
xã Tịnh 
Hòa, xã 
Tịnh Khê

Tờ bản đồ số 
16, 37, 

38,39,44,45,46,
52,53,59,60 xã 
Tịnh Hòa, Tờ 

bản đồ số 2, 13, 
16, 17, 19, 24 
xã Tịnh Khê

Khu dân cư kết hợp 
chỉnh trang đô thị Phú 
Thiện

3,71 3,71 3,71 ODT, +…
phường 
Nghĩa Lộ

Tờ bản đồ số 12

Khu dân cư phục vụ tái
định cư trên địa bàn
thành phố Quảng Ngãi
(0,80 ha)

0,51 0,51 0,51 ODT, +…
phường 

Chánh Lộ
Tờ bản đồ số 

13, 16
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Đầu tư nâng cấp các
trường Tiểu học trên địa
bàn thành phố (phần mở
rộng)

0,05 0,05 0,05 DGD xã Tịnh Kỳ Tờ bản đồ số 14

Đầu tư xây dựng, sở 
hữu, kinh doanh Chợ 
Thu Lộ

1,09 1,09 1,09 DCH
phường 
Trần Phú

Tờ bản đồ số 
32, 33, 39, 40

Khu dân cư An Phú 5,93 5,93 5,93 ONT, +…
xã Nghĩa 

Dõng
Tờ bản đồ số 

07, 22, 24

Khu dân cư Tịnh Khê 
Riverside

14,55 14,55 14,55 ONT, +…
xã Tịnh 

Khê

Tờ bản đồ số 
07, 08, 11, 12, 

30

Khu đô thị bờ Nam sông 
Trà Khúc, thành phố 
Quảng Ngãi

3,3 3,3 3,3 ODT, +…
phường 
Nghĩa 
Chánh

Tờ bản đồ số 2, 
3, 4

Khu tái định cư Đông 
Thiên Ấn, xã Tịnh An, 
thành phố Quảng Ngãi 
thuộc dự án Bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư, giải 
phóng mặt bằng dự án 
Đường Hoàng Sa - Dốc 
Sỏi

1,98 1,98 1,98 ONT, +… xã Tịnh An
Tờ bản đồ số 

5,18

Nghĩa trang nhân thành 
phố Quảng Ngãi

1,51 1,51 1,51 NTD
xã Tịnh Ấn 

Đông
Tờ bản đồ số 8
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Khu dân cư Độc Lập 10,67 10,67 10,67 ONT, +…

phường 
Trương 
Quang 

Trọng và 
xã Tịnh Ấn 

Tây

Tờ bản đồ số 
02, 04, 22 

phường Trương 
Quang Trọng 

và Tờ bản đồ số 
05, 07 xã Tịnh 

Ấn Tây

Bệnh viện đa khoa Thái 
Bình Dương - Quảng 
Ngãi

1,02 1,02 1,02 DYT

Phường 
Trương 
Quang 
Trọng

Tờ bản đồ số 5, 
6

Cơ sở gia công đá ốp lát 
và Vật liệu trang trí nội 
ngoại thất Đức Thắng

0,11 0,11 0,11 TMD

phường 
Trương 
Quang 
Trọng

Tờ bản đồ số 13

Công ty Cổ phần tư vấn 
đầu tư xây dựng Quảng 
Ngãi

0,02 0,02 0,02 DSK
phường 
Nghĩa Lộ

Tờ bản đồ số 16

Khu du lịch Mỹ Khê 0,5 0,5 0,5 TMD
xã Tịnh 

Khê
Tờ bản đồ số 29

Nhà văn hóa xã Tịnh Khê 0,33 0,33 0,33 DVH
xã Tịnh 

Khê
Tờ bản đồ số 8

Nhà văn hóa, sân thể 
thao xã Tịnh Kỳ

0,26 0,26 0,26 DVH xã Tịnh Kỳ Tờ bản đồ số 4

Nhà văn hóa, sân thể 
thao xã Tịnh Thiện

0,64 0,64 0,64 DVH
xã Tịnh 

Thiện
Tờ bản đồ số 14

Trường Mần non xã 
Tịnh Thiện

0,4 0,4 0,4 DGD
xã Tịnh 

Thiện
Tờ bản đồ số 14
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Trường THCS Quảng 
Phú

1,53 1,53 1,53 DGD
phường 

Quảng Phú
Tờ bản đồ số 22

Trung tâm văn hóa thể 
thao phường Quảng Phú

0,63 0,63 0,63 DVH
phường 

Quảng Phú
Tờ bản đồ số 

21,22

Trạm biến áp 110kV Mỹ 
Khê và đấu nối

1,37 1,37 1,37 DNL

xã Tịnh Ấn 
Đông; xã 
Tịnh Hòa; 

xã Tịnh 
Khê; xã 

Tịnh Thiện

Tờ bản đồ số 
10, 11, 14 (xã 
Tịnh Khê); Tờ 
bản đồ số 10, 

11, 14 (xã Tịnh 
Thiện); Tờ bản 

đồ số 29 (xã 
Tịnh Hòa); Tờ 
bản đồ số 4 (xã 
Tịnh Ấn Đông)

Khu tái định cư xã Tịnh 
Ấn Tây, thành phố 
Quảng Ngãi phục vụ 
GPMB dự án Đường nối 
từ cầu Thạch Bích đến 
Tịnh Phong

3,2 0,75 0,75 ONT, +…
Xã Tịnh 
Ấn Tây

Tờ bản đồ số 6, 
7

Đường Chu Văn an và 
KDC (đoạn từ đường 
Ngô Sĩ Liên đến đường 
Hai Bà Trưng)

8,22 8,22 8,22 ODT, +…

phường 
Trần Phú 

và phường 
Lê Hồng 

Phong

Tờ bản đồ số 
14, 41, 42, 43 
phường Trần 

Phú, tờ bản đồ 
số 13, 19, 20, 
21, 22, 28, 29, 
30 phường Lê 
Hồng Phong
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Khu dân cư phía Nam 
đường Hai Bà Trưng, 
thành phố Quảng Ngãi 

(giai đoạn 1)

12,92 12,92 12,92 ODT, +…

phường 
Trần Phú 

và phường 
Lê Hồng 

Phong

Tờ bản đồ số 
13, 20, 21 

phường Trần 
Phú, tờ bản đồ 
số 14, 15, 25, 
32, 33, 34, 41, 

phường Lê 
Hồng Phong

Cầu Kháng Chiến 0,54 0,54 0,54 DGT
xã Tịnh 

Thiện
Tờ bản đồ số 10

Hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật Khu đô thị trục 
đường Mỹ Trà - Mỹ Khê

8,11 3,98 3,98
ONT, 

ODT, +…

phường 
Trương 
Quang 

Trọng, xã 
Tịnh An

Tờ bản đồ số 
16, 17, 40, 41 

phường Trương 
Quang Trọng; 
tờ bản đồ số 8 

xã Tịnh An

Khu đô thị mới  Nam 
Trường Chinh, thành 
phố Quảng Ngãi

31,49 31,49 31,49 ODT, +…
phường 
Nghĩa Lộ

Tờ bản đồ: 02, 
03

Quy hoạch nghĩa trang, 
nghĩa địa

77,16 77,16 77,16 NTD
xã Tịnh Ấn 

Đông
Tờ bản đồ số 4, 

5, 6, 7, 8

Dự án đầu tư và khai 
thác hạ tầng Khu dân cư 
kết hợp dịch vụ thể thao 
Hưng Thành Phát

2,85 2,85 2,85 ONT, +…
xã Tịnh Ấn 

Tây
Tờ bản đồ số 

10, 12, 22

Mở rộng cô nhi viện Phú 
Hòa

0,24 0,24 0,24 DXH
xã Tịnh Ấn 

Tây
Tờ bản đồ số 

11, 21
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Hoàn thiện lưới điện khu 
vực thành phố Quảng 
Ngãi

0,36 0,36 0,36 DNL

phường 
Quảng 
Phú, 

phường 
Trần Phú, 
phường Lê 

Hồng 
Phong, 
phường 
Nguyễn 
Nghiêm, 
phường 
Nghĩa 
Chánh, 
phường 

Chánh Lộ, 
phường 

Nghĩa Lộ, 
xã Nghĩa 
Dõng, xã 

Nghĩa 
Dũng

Bệnh viên đa khoa tư 
nhân Phúc Hưng

0,18 0,18 0,18 DYT
phường 
Nghĩa 
Chánh

Tờ bản đồ số 1, 
51

Khu tái định cư Liên 
Hiệp 1, phường Trương 
Quang Trọng (mở rộng)

1,05 1,05 1,05 ODT, +…

Phường 
Trương 
Quang 
Trọng

Tờ bản đồ số 16

Điểm sinh hoạt Tổ dân 
phố Trường Thọ Tây A

0,05 0,05 0,05 DVH

phường 
Trương 
Quang 
Trọng

Tờ bản đồ số 30
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Nút giao thông đường 
Hùng Vương - Trần Quý 
Hai (thuộc dự án đường 
Trần Quý Hai)

0,03 0,03 0,03 DGT
phường 
Trần Phú

Tờ bản đồ số 
3,12

Trung tâm vật tư Công 
nông nghiệp Cường 
Thịnh

0,56 0,56 0,56 TMD

phường 
Trương 
Quang 
Trọng

Tờ bản đồ số 
3,12

II

Các công trình, dự án

theo quy định tại
Điều 78 và Điều 79

Luật Đất đai thực

hiện trong năm kế
hoạch mà chưa có các

văn bản theo quy

định tại khoản 4 Điều
67 Luật Đất đai

Công viên cây xanh
Thạch Bích, thành phố
Quảng Ngãi

8,08 8,08 8,08 DKV
phường Lê 

Hồng 
Phong

Tờ bản đồ số 
10, 19, 20, 24, 

25

 Trường TH và THCS 
Chu Văn An

1,26 1,26 1,26 DGD
phường 
Trần Phú

Tờ bản đồ số 
28, 36

Khu dân cư dọc đường
Nguyễn Tri Phương nối
dài (Bắc Sông Bàu
Giang)

4,9 4,9 4,9 ODT…
Phường 

Chánh Lộ
Tờ bản đồ số 

10, 11
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Đầu tư, nâng cấp các
Trường Mầm non trên
địa bàn thành phố
(Trường mầm non Nghĩa
An)

0,11 0,11 0,11 DGD
xã Nghĩa 

An
Tờ bản đồ số 

07, 22

Đầu tư, nâng cấp các
Trường Mầm non trên
địa bàn thành phố
(Trường mầm non Nghĩa
Phú)

0,42 0,42 0,42 DGD
xã Nghĩa 

Phú
Tờ bản đồ số 10

Đường từ Cầu An Phú
đến ven biển xã Nghĩa
An

1,08 1,08 1,08 DGT
xã Nghĩa 

An
Tờ bản đồ số 2, 

3, 4, 5

Xây dựng mới chợ 
Nghĩa An

0,5 0,5 0,5 DCH
xã Nghĩa 

An
Tờ bản đồ số 4

Cầu Trà Khúc 1 8,78 8,78 8,78 DGT

phường Lê 
Hồng 

Phong, 
phường 
Trương 
Quang 
Trọng

Tờ bản đồ số 
15, 16, 37, 38 

phường Trương 
Quang Trọng; 

Tờ bản đồ số 7, 
8, 11, 23, 28 
phường Lê 
Hồng Phong

Trụ sở BHXH tỉnh 
Quảng Ngãi 

0,29 0,29 0,29 TSC
phường 
Nghĩa 
Chánh

Tờ bản đồ số 49
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Thoát nước, chống ngập 
nút giao thông đường 
vào Trung tâm xã (đấu 
nối đường Hoàng Sa), xã 
Tịnh Long

0,13 0,13 0,13 DCT
Xã Tịnh 

Long
Tờ bản đồ số 23

Vườn hoa, sân tập, thiết 
bị TDTT Khu dân cư 
thôn Gia Hòa

0,19 0,19 0,19 DKV
Xã Tịnh 

Long
Tờ bản đồ số 16

Vườn hoa Khu dân cư 
Đội 2 thôn Gia Hòa

0,06 0,06 0,06 DKV
Xã Tịnh 

Long
Tờ bản đồ số 16

Cầu Bàu Xóm, xã Tịnh 
Thiện

0,25 0,25 0,25 DGT
Xã Tịnh 

Thiện

Tờ bản đồ số 
20, 21, 34, 35, 

36, 37,

Khu dân cư Trung tâm
xã Tịnh Ấn Tây (phía
Tây đường dẫn Cầu
Thạch Bích - nối Tịnh
Phong)

12,44 12,44 12,44 ONT…
Xã Tịnh 
Ấn Tây

Tờ bản đồ số 6, 
9

Khu đô thị mới tại xã
Tịnh Ấn Tây và phường
Trương Quang Trọng

16,71 16,71 16,71
ONT, 
ODT..

Xã Tịnh 
Ấn Tây và 

phường 
Trương 
Quang 
Trọng 

Tờ bản đồ số 7  
xã Tịnh Ấn 

Tây, Tờ bản đồ 
số 4 phường  

Trương Quang 
Trọng
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Nâng cấp, mở rộng Quốc 
lộ 24B đoạn Km23+050-
Km29+800, tỉnh Quảng 
Ngãi

1,06 1,06 1,06 DGT
Xã Tịnh 
Ấn Tây

Tờ bản đồ số 
11, 20

Trung tâm Điều dưỡng 
người có công tỉnh 
Quảng Ngãi (Giai đoạn 
2)

3,14 3,14 3,14 DXH
Xã Tịnh 

Khê
Tờ bản đồ số 2, 

4

Nghĩa trang nhân dân
thành phố Quảng Ngãi

21,39 21,39 21,39 NTD
Xã Tịnh 
Ấn Đông

Tờ bản đồ số 5, 
8

Bến xe Bắc Quảng Ngãi 2,56 2,56 2,56 DGT

Phường 
Trương 
Quang 

Trọng và 
xã Tịnh Ấn 

Đông

Tờ bản đồ số 
14, 15  xã Tịnh 
Ấn Đông, Tờ 
bản đồ số 10 

phường  
Trương Quang 

Trọng

Nhà hỏa táng + công 
trình phụ trợ tại xã Tịnh 
Ấn Đông

0,58 0,58 0,58 NTD
Xã Tịnh 
Ấn Đông

Tờ bản đồ số 8

Khu dân cư Trung tâm 
xã Nghĩa Dũng, thành 
phố Quảng Ngãi

9,25 9,25 9,25
ONT, 

ODT…

xã Nghĩa 
Dũng, xã 

Nghĩa 
Dõng

Tờ bản đồ số 9, 
21, 25 xã Nghĩa 
Dũng, Tờ bản 
đồ số 18, 19 
Nghĩa Dõng 
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Khu đô thị mới tại xã 
Nghĩa Dũng

69,29 69,29 69,29
ONT, 

ODT…
xã Nghĩa 

Dũng
Tờ bản đồ số 

10, 12, 29

Trụ sở làm việc Công an 
xã Nghĩa An

0,05 0,05 0,05 CAN
xã Nghĩa 

An
Tờ bản đồ số 22

Trụ sở làm việc Công an 
xã Tịnh Châu

0,05 0,05 0,05 CAN
xã Tịnh 

Châu
Tờ bản đồ số 21

III

Các công trình, dự án

theo nhu cầu sử dụng

đất không thuộc quy

định tại mục I, mục

II Biểu này và không

thuộc trường hợp

quy định tại khoản 5

Điều 116 Luật Đất
đai dự kiến thực hiện
trong năm kế hoạch

Trụ sở làm việc, nhà kho 
sân phơi và xưởng sản 
xuất của HTX Chánh Lộ

0,22 0,22 0,22 TMD
phường 

Chánh Lộ
Tờ bản đồ số 24

Trung tâm thương mại 
Ông Bố

0,40 0,40 0,40 TMD
phường 

Quảng Phú
Tờ bản đồ số 40
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Tổng 

diện tích

(ha)

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)
(5) (6) (7) (8) (9)

STT Hạng mục

Tổng 

diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích 

thực 

hiện 

trong 

năm kế 
hoạch

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, 
thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
cấp xã

Cơ sở đóng và sữa chữa 
tàu thuyền Phú Cường

0,22 0,22 0,22 TMD
xã Tịnh 

Hòa
Tờ bản đồ số 60

Khu quản lý vận hành 
lưới điện 220 - 500KV

0,44 0,44 0,44 DNL
phường 
Nghĩa 
Chánh

Tờ bản đồ số 3

Mở rộng nhà làm việc 
ngân hàng nông nghiệp 
và phát triển nông thôn 
thành phố Quảng Ngãi

0,08 0,08 0,08 DSK
phường Lê 

Hồng 
Phong

Tờ bản đồ số 22
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